
STT
Mã hồ sơ 

xét tuyển 
Họ đệm Tên Ngày sinh

Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh

CMND/ Hộ 

chiếu
Ngưỡng điều kiện nộp hồ sơ

Đối 

tượng
Tổ hợp 

Ngành đăng 

ký xét tuyển
Ghi chú

1 240361 Trần Thị Huế 06/07/1994 Nữ Kinh Tỉnh Hải Dương 030194006045

Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc 

trình độ CĐ đạt loại khá và có 3 năm 

kinh nghiệm công tác đúng

A00 Y khoa
Không đạt ngưỡng điều 

kiện nộp hồ sơ

2 240126 Phạm Thị Huyền 25/07/1994 Nữ Kinh
Thành phố Hải 

Phòng
031194005019

Học lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 

5 năm kinh nghiệm công tác đúng với 

chuyên môn đào tạo

B00 Điều dưỡng
Không đạt ngưỡng điều 

kiện nộp hồ sơ

3 240117 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11/08/1997 Nữ Kinh
Thành phố Hà 

Nội
001197028323

Điểm trung bình chung các môn văn 

hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên
B00 Điều dưỡng

Không đạt ngưỡng điều 

kiện nộp hồ sơ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG VLVH NĂM 2024














